
Danh mục thông tin thống kê môi trường Việt Nam năm 2014-2021 
 

Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

I. Môi trường sống dân cư   
 

1.1.1. Dân số trung bình hàng năm 
Cả nước, vùng kinh tế xã hội, 
tỉnh/ thành phố 2001-2021 

1.1.2. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo vùng Cả nước, vùng kinh tế- xã hội 2005; 2010-2021 

1.1.3. Tỷ lệ dân số thành thị Cả nước, vùng kinh tế- xã hội 2001-2021 

1.1.3.1.  Mật độ dân số phân theo vùng 2004-2021 Cả nước, vùng kinh tế- xã hội 2004-2021 

1.1.4. Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành Ngành kinh tế 2010-2021 

1.1.5. Tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010 Ngành kinh tế 2010-2021 

1.1.6. Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người 
Dân số trung bình, tổng sp trong 
nước theo giá hiện hành 2010-2021 

1.2.1. Tốc độ tăng chi tiêu cho đời sống bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng 

  Cả nước, vùng kinh tế- xã hội; 
Chi cho ăn uống, hút và  chi 
không phải cho ăn uống, hút 

2004,2006,2008,2010,2012, 
2014,2016,2018,2020 

1.2.2.  Chi tiêu cho đời sống bình quân nhân khẩu/tháng 

  Cả nước, vùng kinh tế- xã hội; 
Chi cho ăn uống, hút và  chi 
không phải cho ăn uống, hút 

2004,2006,2008,2010,2012, 
2014,2016,2018,2020 

1.2.3.1.  Tỷ lệ hộ nghèo phân theo thành thị, nông thôn và theo vùng 
Cả nước, thành thị- nông thôn, 
vùng kinh tế xã hội 

Theo chuẩn nghèo của chính phủ giai 
đoạn 2011-2011-2015 và theo chuẩn 
nghèo tiếp cận đa chiều của CP giai 

đoạn 2016-2020 

1.2.3.2. Tỷ lệ hộ nghèo phân theo địa phương 
Cả nước, vùng kinh tế xã hội, 
tỉnh/ thành phố 

Theo chuẩn nghèo của chính phủ giai 
đoạn 2011-2011-2015 và theo chuẩn 
nghèo tiếp cận đa chiều của CP giai 

đoạn 2016-2020 

1.2.4. Các sự cố môi trường trên đất liền 

Số vụ sự cố hóa chất nghiêm 
trọng; số vụ sự cố môi trường 
khác  2018,2020 

1.2.5.  Số vụ vi phạm môi trường đã phát hiện, xử lý 
 Số vụ vi phạm môi trường đã 
phát hiện,  Số vụ vi phạm môi 2012-2021 



trường đã xử lý 

1.4.1. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thắp sáng 
Cả nước, thành thị- nông thôn, 
vùng kinh tế xã hội 

2002,2004,2006,2008,2010,2012, 
2014,2016,2018,2020 

1.4.2.  Tình hình sử dụng hố xí của các hộ gia đình 

Tỷ lệ hộ gia đình có hố xí ( Phân 
theo loại hố xí),  Tỷ lệ hộ gia đình 
sử dụng hố xí hợp vệ sinh (  Cả 
nước, thành thị- nông thôn, vùng 
kinh tế xã hội 

2002,2004,2006,2008,2010,2012, 
2014,2016,2018,2020 

1.4.3. Tỷ lệ hộ có nhà ở phân theo loại nhà ở 

1.Cả nước, thành thị- nông thôn, 
nhóm thu nhập, giới tính của chủ 
hộ 
2.Vùng kinh tế xã hội 

1. 2006,2008,2010,2012, 
2014,2016,2018,2020 
2. 2008,2010,2012, 
2014,2016,2018,2020 
 

1.4.4. Diện tích nhà ở bình quân đầu người 

1. Cả nước, thành thị/ nông thôn, 
loại nhà, nhóm thu nhập,  giới tính 
của chủ hộ 
 
2.  Vùng kinh tế xã hội, loại nhà 

1. 2006,2008,2010,2012, 
2014,2016,2018,2020 
 
2. 2008,2010,2012, 
2014,2016,2018,2020 
 

1.4.5.  Tình hình sử dụng nước của các hộ gia đình 

1. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng các 
nguông nước ( chia theo nguồn 
nước) 
2.  Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng 
nguồn nước hợp vệ sinh ( cả 
nước, thành thị/ nông thôn), vùng 
kinh tế xã hội) 

2002,2004,2006,2008,2010,2012, 
2014,2016,2018,2020 

1.4.6.  Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung 
phân theo địa phương 

Cả nước, vùng kinh tế xã hội, 
tỉnh/ thành phố 2017-2021 

1.4.7.  Tỷ lệ xã ô nhiễm môi trường phân theo vấn đề nổi cộm 

Nguồn nước, không khí, ô nhiễm 
khác, vùng kinh tế xã hội, vùng 
địa lý, vùng sâu vùng xa 

2008, 2010, 2012,2014, 2016, 2018, 
2020 

1.5.1.  Tỷ lệ hộ gia đình xử lý rác thải sinh hoạt 

1. Hình thức xử lý, cả nước, 
thành thị/ nông thôn,  
2. Vùng kinh tế xã hội 

1.2002,2004,2006,2008,2010,2012 
2014,2016,2018,2020 
2. 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 
2018, 2020 

1.5.2.  Tỷ lệ hộ gia đình xử lý nước ăn, uống Nguồn nước, hình thức xử lý 

2002,2004,2006,2008,2010,2012 
2014,2016,2018,2020 
 



1.5.3.  Chi phí xử lý rác thải sinh hoạt bình quân hộ có chi và tỷ trọng trong tổng chi đời 
sống của hộ gia đình 

 Cả nước, thành thị/ nông thôn, 
vùng kinh tế xã hội 

2002,2004,2006,2008,2010,2012 
2014,2016,2018,2020 
 

1.5.4.  Tỷ lệ xã có hợp tác xã, tổ, đội thu gom rác thải sinh hoạt 
Cả nước,  vùng kinh tế xã hội, 
vùng địa lý, vùng sâu vùng xa 

2014,2016,2018,2020 
 

1.5.5.  Tỷ lệ xã có trạm y tế xã phân loại rác thải y tế 
Cả nước,  vùng kinh tế xã hội, 
vùng địa lý, vùng sâu vùng xa 

Cả nước,  vùng kinh tế xã hội, vùng 
địa lý, vùng sâu vùng xa 

1.5.6.  Tỷ lệ các trạm y tế xã có thu gom và xử lý chất thải y tế năm 2011, 2016 
Hình thức xử lý,  Cả nước, vùng 
kinh tế xã hội, tỉnh/ thành phố 2011, 2016 

1.5.7.  Số xã và tỷ lệ xã có thu gom rác thải sinh hoạt 
Cả nước, vùng kinh tế xã hội, 
tỉnh/ thành phố 2011, 2016, 2020 

1.5.8.  Xử lý rác thải chủ yếu của bãi rác tập trung trên địa bàn xã năm 2020 
Hình thức xử lý,  Cả nước, vùng 
kinh tế xã hội, tỉnh/ thành phố 2020 

   

II. Đất và đa dạng sinh học 
  

2.1.1. Số lượng gia súc và gia cầm tại thời điểm 1/10 hàng năm 
Trâu, bò, ngựa, dê cừu, lợn, gia 
cầm 2001-2021 

2.1.2. Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo vùng Cả nước, Vùng KT-XH, 2007-2021 

2.1.3. Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo ngành hoạt động 
Nuôi trồng thủy sản biển, nuôi 
trồng thủy sản nội địa 2007-2021 

2.1.4. Hiện trạng sử dụng đất 
Loại đất ( đất nông nghiệp, đất phi 
nông nghiệp, đất chưa sử dụng)  2001-2021 

2.1.5. Diện tích rừng phân theo mục đích sử dụng  Mục đích sử dụng 2002-2021 

2.1.6. Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây Cây hàng năm, cây lâu năm 2001-2021 

2.1.7. Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm 
Lúa, ngô, mía, bông, lạc, đậu 
tương 2001-2021 



2.2.1.  Lượng phân bón bình quân được sử dụng trên một hectare (1 ha) đất trồng trọt 

Nhóm cây gieo trồng chính ( cây 
lúa, cây lương thực và thực phẩm 
khác) 
Loại phân ( phận đạm, phân 
lân…) 

2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 
2020 

2.2.2.  Chi phí sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, diệt cỏ bình quân trên 1 ha đất 
gieo trồng 

Nhóm cây gieo trồng chính ( cây 
lúa, cây lương thực và thực phẩm 
khác) 
Phân hóa học, thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt cỏ 2014, 2016, 2018, 2020 

2.2.3.  Sản lượng gỗ khai thác phân theo vùng Vùng kinh tế- xã hội, cả nước 2001-2021 

2.2.4.  Sản lượng thủy sản khai thác phân theo vùng  Vùng kinh tế xã hội, cả nước 2001-2021 

2.2.5. Sản lượng thuỷ sản khai thác phân theo ngành hoạt động 
Ngành hoạt động ( khai thác biển, 
khai thác nội địa)  2001-2021 

2.2.6. Sản lượng cá biển khai thác phân theo vùng Vùng KT-XH, cả nước 2001-2021 

2.2.7. Biến động diện tích đất đai cả nước 
Loại đất ( đất nông nghiệp, đất phi 
nông nghiệp, đất chưa sử dụng) 2012/2011, 2013/2021,…2021/2020 

2.3.3.   Diện tích đất ở phân theo thành thị/nông thôn và vùng kinh tế - xã hội 
Đất ở đô thị, đất ở nông thôn,  
Vùng KT-XH, cả nước 2010-2021 

2.3.4. Số loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 
Thực vật, động vật, giống cây 
trồng, giống vật nuôi 2019 

2.3.5. Loài ngoại lai xâm hạ 

Loài ngoại lai xâm hại( Vi sinh vật, 
đọng vật không xương sống, cá, 
lưỡng cư- bò sát, chim thú, thực 
vật) 
Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại 
(động vật không xương sống, cá) 

 

2.4.1. Diện tích và tỷ lệ che phủ rừng Diện tích, tỷ lệ  2002-2021 

2.4.2. Tỷ lệ che phủ rừng phân theo địa phương 
Vùng KT-XH, cả nước, tỉnh/ thành 
phố 2001-2021 

2.4.3. Diện tích rừng bị cháy phân theo vùng   Vùng KT-XH, cả nước 2001-2021 



2.4.4.  Diện tích rừng bị chặt phá phân theo vùng 

 
 
Vùng KT-XH, cả nước 

2001-2021 
 

2.5.1. Số lượng và diện tích khu bảo tồn 

Trên cạn, đất ngập nước, biển 
Khu bảo tồn loài và sinh cảnh, 
Khu bảo vệ cảnh quan, Vườn 
quốc gia,Khu bảo tồn thiênnhiên 
 

 
 
 

 
2.5.3.  Diện tích rừng trồng mới tập trung Vùng KT-XH, cả nước 

2001-2021 
 

2.5.4. Diện tích rừng trồng được khoán bảo vệ Vùng KT-XH, cả nước 2010-2019 

III. Môi trường không khí   

3.1.1. Số lượt hành khách vận chuyển phân theo ngành vận tả 
Đường sắt, đường bộ, đường 
thủy, hàng không 2001-2021 

3.1.2. Số lượt hành khách luân chuyển phân theo ngành vận tả 
Đường sắt, đường bộ, đường 
thủy, hàng không 2001-2021 

3.1.3. Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo ngành vận tải 
Đường sắt, đường bộ, đường 
thủy, hàng không 2001-2021 

3.1.4. Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo ngành vận tải 
Đường sắt, đường bộ, đường 
thủy, hàng không 2001-2021 

3.1.5. Số lượng phương tiện vận tải đường bộ đang hoạt động 
Loại phương tiện, số lượng 
phương tiện, tổng tải trọng  2019-2021 

3.2.1.  Kết quả kiểm kê quốc gia KNK năm 2010, 2014 và 2016 
Năng lượng, IPPU, AFOLU, chất 
thải 2010, 2014, 2016 

3.2.2. Phát thải khí nhà kính của Việt Nam theo nguồn, giai đoạn 1994-2016 
Năng lượng, IPP, nông nghiệp, 
LULUCF, chất thải 2014, 2000, 2010, 2014, 2016 

3.2.3. Tổng phát thải/hấp thụ khí nhà kính theo loại khí 
C02, CH4, N20, HFCs,  Năng 
lượng, IPPU, AFOLU, chất thải 2014, 2016 



3.2.4. Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính bình quân đầu người 
Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà 
kính, dân số Tb năm 2010, 2014, 2016 

3.2.5. Tổng phát thải do hoạt động năng lượng 

C02, CH4, N20, năng lượng ( các 
hoạt động đốt nhiên liệu, Công 
nghiệp năng lượng, 2 Công 
nghiệp sản xuất và xây dựng, 
Giao thông vận tả, Lĩnh vực khác, 
Phi năng lượng, Phát tán từ nhiên 
liệu, Khai thác than, Khai thác dầu 
và khí 2014, 2016 

3.2.6. Cường độ bức xạ cực tím 
Trạm KTCK Hà Nội, Tân sơn 
Hòa, trạm ô dôn BXCT sapa 2018-2021 

3.2.7. Tổng lượng Ô zôn 
Trạm KTCK Hà Nội, Tân sơn 
Hòa, trạm ô dôn BXCT sapa 2018-2021 

3.3.1. Tỷ lệ ngày trong năm có nồng độ các chất trong môi trường không khí vượt quá quy 
chuẩn kỹ thuật cho phép 

NO2, SO2, CO, O3, PM10, PM25 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao Bằng, Đà 
Nẵng, Hà Nội, Khánh Hòa,  Phú 
Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, 
Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long 2021 

3.3.2. Nồng độ các chất trong môi trường không khí tại các trạm quan trắc tự động 

NO2, SO2, CO,  O3, PM10 
Đà Nẵng, Hà Nội, Khánh Hòa,  
Phú Thọ, Huế,  Quảng Ninh 2013-2021 

3.3.3.  Tổng số giờ nắng tại một số trạm quan trắc 

Lai Châu,  Sơn La,  Tuyên 
Quang,  Hà Nội,  Bãi Cháy,  Nam 
Định,  Nam Định, Vinh, Huế, Đà 
Nẵng,  Quy Nhơn,  Pleiku,  Đà 
Lạt,  Nha Trang,  Vũng Tàu,  Cà 
Mau 2001-2021 

3.3.4.  Tổng lượng mưa tại một số trạm quan trắc 

Lai Châu,  Sơn La,  Tuyên 
Quang,  Hà Nội,  Bãi Cháy,  Nam 
Định,  Nam Định, Vinh, Huế, Đà 
Nẵng,  Quy Nhơn,  Pleiku,  Đà 
Lạt,  Nha Trang,  Vũng Tàu,  Cà 
Mau 2001-2021 

3.3.5.  Độ ẩm không khí trung bình tại một số trạm quan trắc 

Lai Châu,  Sơn La,  Tuyên 
Quang,  Hà Nội,  Bãi Cháy,  Nam 
Định,  Nam Định, Vinh, Huế, Đà 
Nẵng,  Quy Nhơn,  Pleiku,  Đà 2001-2021 



Lạt,  Nha Trang,  Vũng Tàu,  Cà 
Mau 

3.3.6.  Nhiệt độ không khí trung bình tại một số trạm quan trắc 

Lai Châu,  Sơn La,  Tuyên 
Quang,  Hà Nội,  Bãi Cháy,  Nam 
Định,  Nam Định, Vinh, Huế, Đà 
Nẵng,  Quy Nhơn,  Pleiku,  Đà 
Lạt,  Nha Trang,  Vũng Tàu,  Cà 
Mau 2001-2021 

3.4.1.  Mức tăng nhiệt độ không khí trung bình 

Lai Châu,  Sơn La,  Tuyên 
Quang,  Hà Nội,  Bãi Cháy,  Nam 
Định,  Nam Định, Vinh, Huế, Đà 
Nẵng,  Quy Nhơn,  Pleiku,  Đà 
Lạt,  Nha Trang,  Vũng Tàu,  Cà 
Mau 2002/2001, 2003/2002,…2021/2020 

3.5.1.  Các trạm quan trắc thời tiết 

Lai Châu,  Sơn La,  Tuyên 
Quang,  Hà Nội,  Bãi Cháy,  Nam 
Định,  Nam Định, Vinh, Huế, Đà 
Nẵng,  Quy Nhơn,  Pleiku,  Đà 
Lạt,  Nha Trang,  Vũng Tàu,  Cà 
Mau  

IV. Môi trường nước   

4.1.1 Số công trình thủy điện đang vận hành 
Cả nước, vùng kinh tế- xã hội, 
tỉnh/ thành phố 2021 

4.2.2. Tổng lượng khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước một 
số lưu vực sông chính năm 2021 

Khai thác sử dụng nước mặt cho 
thủy điện, Khai thác nước mặt 
cho các mục đích khác 
 Lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ 
Cùng, Lưu vực sông Hồng - Thái 
Bình, Lưu vực sông Mã, Lưu vực 
sông Cả, Lưu vực sông Vu Gia - 
Thu Bồn, Lưu vực sông Ba, Lưu 
vực sông SrêPôk, Lưu vực sông 
Đồng Nai, Lưu vực sông Mê 
Kông, Các sông liên tỉnh độc lập 2021 

 
 
4.2.5. Số vụ, số lượng dầu tràn và hóa chất rò rỉ trên biển, diện tích bị ảnh hưởng 

Thời gian xảy ra sự cố, Loại dầu 
tràn, Khối lượng, Diện tích bị ảnh 
hưởng 2019-2021 



 

4.3.1. Tổng lượng nước mặt một số lưu vực sông chính Lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ 
Cùng, Lưu vực sông Thái Bình, 
Lưu vực sông Hồng , Lưu vực 
sông Mã, Lưu vực sông Cả, Lưu 
vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Lưu 
vực sông Ba, Lưu vực sông Đồng 
Nai, Lưu vực sông Mê Kông, 
Nước ngoài, Sê San, Srêpôk, 
Đồng bằng sông Cửu Long, Sông 
suối khác 2018-2021 

4.3.2. Hàm lượng các chất trong môi trường nước mặt 

DO, COD, BOD5, N-NO3, N-NH4 
+, P-PO4 3, Coliform, Asen, Chì, 
Thủy ngân 
LV sông Cầu, LV sông Nhuệ, LV 
sông Hồng - Thái Bình, LV sông 
Mã – Chu, LV sông Cả - La, LV 
sông Hương, LV sông Vu Gia - 
Thu Bồn, LV sông Đồng Nai, LV 
sông Tiền 2020,2021 

4.3.3. Mực nước biển trung bình năm 

Trạm Cô Tô, Trạm Cửa Ông, 
Trạm Bãi Cháy, Trạm Hòn Dấu, 
Trạm Bạch Long Vĩ, Trạm Sầm 
Sơn, Trạm Hòn Ngư, Trạm Cồn 
Cỏ, Trạm Sơn Trà, Trạm Quy 
Nhơn, Trạm Phú Quý, Trạm 
Trường Sa, Trạm Vũng Tàu, 
Trạm Côn Đảo, Trạm Thổ Chu, 
Trạm Phú Quốc 2013-2021 

4.4.1. Mức thay đổi lượng mưa trung bình 

Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, 
Hà Nội, Bãi Cháy, Nam Định, 
Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, 
Pleiku, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng 
Tàu, Cà Mau 2002/2001, 2003/2002….2021/2020 

4.4.2a. Mực nước một số sông chính 

Sông Đà, Sông Thao, Sông Lô, 
Sông Hồng, Sông Cầu, Sông 
Thương, Sông Lục Nam, Sông 
Mã, Sông Cả, Sông Cửu Long 2001-2021 



4.4.2b. Mực nước một số sông chính 

Sông Đà, Sông Thao, Sông Lô, 
Sông Hồng, Sông Cầu, Sông 
Thương, Sông Lục Nam, Sông 
Mã, Sông Cả, Sông Cửu Long 2001-2021 

4.5.2. Thu gom, xử lý chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã phân theo địa 
phương 

Cả nước, vùng kinh tế- xã hội, 
tỉnh/ thành phố 2016-2020 

4.5.3. Số làng nghề ở nông thôn có xử lý nước thải công nghiệp năm 2016, 2020 
Cả nước, vùng kinh tế- xã hội, 
tỉnh/ thành phố 2016-2020 

4.5.4. Tỷ lệ làng nghề ở nông thôn có xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn về môi 
trường năm 2016, 2020 

Cả nước, vùng kinh tế- xã hội, 
tỉnh/ thành phố 2016-2020 

4.5.5. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước 
thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 2019 - 2021 

Cả nước, vùng kinh tế- xã hội, 
tỉnh/ thành phố 2016-2020 

V. Chất thải rắn 

  

5.3.1. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh Tỉnh/ thành phố 

2018-2020 

5.3.2. Số làng nghề ở nông thôn có xử lý chất thải rắn công nghiệp 
Cả nước, vùng kinh tế- xã hội, 
tỉnh/ thành phố 2016, 2020 

5.3.3. Tỷ lệ làng nghề ở nông thôn có điểm thu gom chất thải rắn công nghiệp 
Cả nước, vùng kinh tế- xã hội, 
tỉnh/ thành phố 2016, 2020 

5.3.4. Chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bình 
Cả nước, vùng kinh tế- xã hội, 
tỉnh/ thành phố 2015-2020 

VI. Thiên tai 

  

6.4.1.  Số cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào biển Đông và số cơn bão và áp thấp 
nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam 

Đổ bộ vào biển Đông,  Số cơn 
bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng 
đến Việt Nam 2001-2021 

6.4.2.  Số người chết và mất tích do thiên tai gây ra phân theo địa phương 

Cả nước, tỉnh/ thành phố 2001-2021 

6.4.3.  Số người chết và mất tích do thiên tai gây ra phân theo loại thiên tai Áp thấp nhiệt đới, Bão, lốc, lũ, 
mưa, ngập lụt, sạt lở đất, sét 
đánh, triều cường 2001-2021 



 

6.4.4.  Số nhà bị sập đổ, bị cuốn trôi do thiên tai gây ra phân theo địa phương 

Cả nước, tỉnh/ thành phố 2001-2021 

6.4.5.  Số nhà bị sập đổ, bị cuốn trôi do thiên tai gây ra phân theo loại thiên tai Áp thấp nhiệt đới, Bão, lốc, lũ, 
mưa, ngập lụt, sạt lở đất, sét 
đánh, triều cường 2001-2021 

6.4.6.1.  Diện tích lúa bị mất trắng do thiên tai phân theo địa phương 

Cả nước, tỉnh/ thành phố 2001-2021 

6.4.6.2.  Diện tích lúa bị hư hại do thiên tai phân theo địa phương 

Cả nước, tỉnh/ thành phố 2001-2021 

6.4.7.  Diện tích lúa bị mất trắng do thiên tai phân theo loại thiên tai Áp thấp nhiệt đới, Bão, lốc, lũ, 
mưa, ngập lụt, sạt lở đất, sét 
đánh, triều cường 2001-2021 

6.4.8.1.  Diện tích hoa màu bị mất trắng do thiên tai phân theo địa phương 

Cả nước, tỉnh/ thành phố 2001-2021 

6.4.8.2. Diện tích hoa màu bị hư hại do thiên tai phân theo địa phương 

Cả nước, tỉnh/ thành phố 2001-2021 

6.4.9. Diện tích hoa màu bị mất trắng do thiên tai phân theo loại thiên tai Áp thấp nhiệt đới, Bão, lốc, lũ, 
mưa, ngập lụt, sạt lở đất, sét 
đánh, triều cường 2001-2021 

6.4.10.  Ước tổng giá trị tài sản do thiên tai gây ra phân theo địa phương 

Cả nước, tỉnh/ thành phố 2001-2021 

6.4.11.  Ước tổng giá trị tài sản do thiên tai gây ra phân theo loại thiên tai Áp thấp nhiệt đới, Bão, lốc, lũ, 
mưa, ngập lụt, sạt lở đất, sét 
đánh, triều cường 2001-2021 


